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PHẦN II. TTHC DO TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

A TTHC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

I Lĩnh vực Di sản văn hóa

1 1.014.310

Thủ tục hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu 

tú

x x x

Quyết định số 3101/QĐ-

BVHTTDL ngày 

26/8/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

2 1.014.312

Thủ tục thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng 

tháng, bảo hiểm y tế đối với Nghệ nhân nhân 

dân, Nghệ nhân ưu tú

x x x

Quyết định số 3101/QĐ-

BVHTTDL ngày 

26/8/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

II Lĩnh vực Gia đình

3 1.012.084

Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề 

nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân

x x x

Quyết định số 3657/QĐ-

BVHTTDL ngày 

29/11/2023 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

4 1.012.085
Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo 

đơn đề nghị
x x x

Quyết định số 3657/QĐ-

BVHTTDL ngày 

29/11/2023 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

III Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

PHỤ LUC 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Công văn số                  /UBND-PVHCC ngày            /11/2026 của Ủy ban nhân dân xã Yên Phú)
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5 1.013.792

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng

x x x

Quyết định số 4508/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/11/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

6 1.013.793

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng

x x x

Quyết định số 2069/QĐ-

BVHTTDL ngày 

19/6/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

7 1.013.794

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng

x x x

Quyết định số 2069/QĐ-

BVHTTDL ngày 

19/6/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

IV Lĩnh vực Thể dục thể thao

8 2.000.794
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể dục thể 

thao cơ sở
x x x

Quyết định số 109/QĐ-

BVHTTDL ngày 

19/01/2026 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

V Lĩnh vực Văn hóa

9 1.003.622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã x x x

Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/12/2022 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

10 1.013.791
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký lễ hội quy 

mô cấp xã
x x x

Quyết định số 2069/QĐ-

BVHTTDL ngày 

19/6/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

VI Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

11 3.000.569
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động in 

(cấp xã)
x x x

Quyết định số 1198/QĐ-

BVHTTDL ngày 

22/5/2026 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.



12 3.000.570
Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin đăng 

ký hoạt động in (cấp xã)
x x x

Quyết định số 1198/QĐ-

BVHTTDL ngày 

22/5/2026 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

13 3.000.576
Thủ tục khai báo hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm
x x x

Quyết định số 1198/QĐ-

BVHTTDL ngày 

22/5/2026 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

B TTHC NỘI BỘ

I Lĩnh vực Hương ước, quy ước

1 Công nhận hương ước, quy ước x

Quyết định số 1572/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/5/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

2 Tạm ngừng thực hiện hương ước, quy ước x

Quyết định số 1572/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/5/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

3 Bãi bỏ Công nhận hương ước, quy ước x

Quyết định số 1572/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/5/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

II Lĩnh vực Di sản văn hóa

4
Thủ tục thành lập câu lạc bộ, nhóm thực 

hành di sản văn hóa phi vật thể
x

Quyết định số 5041/QĐ-

BVHTTDL ngày 

31/12/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

5

Thủ tục đưa di vật, cổ vật thuộc sở hữu 

toàn dân đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo 

quản có thời hạn ở trong nước (cấp xã)

x

Quyết định số 5041/QĐ-

BVHTTDL ngày 

31/12/2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du 

lịch.

PHẦN II. TTHC DO ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH

I Lĩnh vực Du lịch (Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch địa phương)



1 1.117.106
Hỗ trợ bảo tồn lợp mái ngói âm dương nhà 

truyền thống
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

2 1.117.107

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà truyền 

thống của dân tộc thiểu số để kinh doanh 

dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch 

thuê

x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

3 1.117.118 Hỗ trợ đội văn nghệ dân tộc x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

4 1.117.108
Hỗ trợ đầu tư đường đi dạo bộ trong khu, 

điểm du lịch
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

5 1.117.109

Hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu 

sáng năng lượng tái tạo và chỉnh trang 

cảnh quan du lịch

x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

6 1.117.110
Hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom rác thải 

sinh hoạt
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

7 1.117.111 Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

8 1.117.112

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà đón tiếp, trưng 

bày giới thiệu sản phẩm và cung cấp thông 

tin du lịch

x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

9 1.117.113
Hỗ trợ đầu tư thiết bị phục vụ quản lý tại 

khu, điểm du lịch
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

10 1.117.114
Hỗ trợ xây dựng điểm dừng chân phục vụ 

khách du lịch
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh



11 1.117.115
Hỗ trợ mua, đóng thuyền, tàu chở khách du 

lịch
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

12 1.117.116
Hỗ trợ đạt các giải thưởng, danh hiệu du 

lịch trong nước và quốc tế
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh

13 1.117.117
Hỗ trợ đầu tư phát triển các sản phẩm du 

lịch khác
x x

Quyết định số 2482/QĐ-

UBND ngày 09/10/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh


